
NGÀY GIỜ CĐD8A    PH.2 CĐD8B        PH.2 CĐD8C      PH.2 CĐĐD 12 A       PH.8 CĐĐD 12 B     PH.8 CĐHS 5          PH.2 YS12        PH.7 YS11      PH.3

01: 59 Thơ 02: 57  Thơ 03: 55 Tuấn 04: 52 Oanh 05: 50 Oanh 06: 02: Mão 07: 18 Khí 34: 15 Khoa Y

7

9
TH KINH TẾ DƯỢC P.8

1T- Ths.Phương

13

15

7

9

13
THI. CSNB HSTC Nội 

Khoa

THI. CSNB HSTC Nội 

Khoa

Bệnh truyền nhiễm xã 

hội P.7

Bs. Hiểu

15 THI KINH TẾ DƯỢC THI KINH TẾ DƯỢC THI KINH TẾ DƯỢC

7

9

13

15

7

9

13
THI. CSNB HSTC 

Ngoại Khoa

THI. CSNB HSTC 

Ngoại Khoa

THI SỨC KHỎE 

SINH SẢN

15 THI MARKETING DƯỢC THI MARKETING DƯỢC THI MARKETING DƯỢC
Y học cổ truyền P.7

Bs. Thọ

7

9

13

15
THI. CSSK Tâm thần-

PHCN

THI. CSSK Tâm thần-

PHCN

THI TƯ VẦN NCTH CS 

TRẺ

7h30

9h15
                     

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

TH KNGTBH P.3

N2: Ds.Quyên

Thứ ba

02/02

Đông dược và bào chế 

đông dược P.3

4T - Bs. Thọ

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 23-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐT-NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm sàng

6/6

 Sản

Lâm sàng

6/6

 Sản

Lâm sàng

 Nhi 8/8

Bệnh truyền nhiễm xã 

hội P.7

4T - Bs. Hiểu

KHỐI CHÍNH QUY NĂM CUỐI

Thứ tư

03/02

SO LOP/SS

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

Lâm sàng

6/6

 Sản

TH KNGTBH P.3

N1: Ds.Quyên

Thứ hai 

01/02

Lâm sàng

 Nhi 8/8

Lâm sàng

(3/3)

Lâm sàng

(3/3)

Lâm sàng

 Nhi 8/8

TH KNGTBH P.3

N1: Ds.Quyên

Lâm sàng

6/6

 Sản

Chủ nhật

07/02

Lâm sàng

(3/3)

Thứ sáu

05/02

Thứ bảy 

06/02

Thứ năm

04/02

Lâm sàng

 Nhi 8/8

Lâm sàng

 Nhi 8/8

Đông dược và bào chế 

đông dược P.3

4T - Bs. Thọ

Lâm sàng

(3/3)

Lâm sàng

(3/3)

Bệnh truyền nhiễm xã 

hội  P.7

4T - Bs. Hiểu

Y học cổ truyền P.7

4T - Bs. Thọ

Lâm sàng

6/6

 Sản



NGÀY GIỜ CĐD9A       PH.9 CĐD9B     PH.9 CĐD9C        PH.9 CĐĐD 13 A  PH.10 CĐĐD 13 B    PH.11

SO LOP/SS 10: 35 Ngân 11: 35 Ngân 12: 34 Ngân

7

9

13

15

7

9

13

15

7

9

13

15

7

9

13

15

7

9

13

15

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

TH. CSSKPN BM GĐ 

N1: Bs. Mão (PTH. Sản 1)

N2: CN. Kim  Anh (PTH. Sản 2)

4T

Chăm sóc người bệnh

truyền nhiễm

4T - CN. Oanh P.11

Lâm Sàng 11/12

KHỐI CHÍNH QUY NĂM HAI

Lâm Sàng 12/12

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐT-NCKH

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 23-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Sàng 12/12

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HD

N2: Ds.Quyên P.BC2

Lâm Sàng 11/12

Lâm Sàng 11/12

TH. CSSKPN BM GĐ 

N1: Bs. Mão (PTH. Sản 1)

N2: CN. Kim  Anh (PTH. Sản 2)

4T

Thứ tư

03/02

Thứ bảy 

06/02

Chủ nhật

07/02

Thứ sáu

05/02

Lâm Sàng 11/12

Chăm sóc người bệnh

truyền nhiễm

4T - CN. Oanh P.11

TH. CSSKPN BM GĐ 

N1: Bs. Mão (PTH. Sản 1)

N2: CN. Kim  Anh (PTH. Sản 2)

4T

TH. CSSKPN BM GĐ 

N1: Bs. Mão (PTH. Sản 1)

N2: CN. Kim  Anh (PTH. Sản 2)

4T

Lâm Sàng 11/12

Lâm Sàng 11/12

Thứ hai 

01/02

Lâm Sàng 11/12

TH DƯỢC LIỆU

N1: Ths.Nhung P.BC1

N2: Ths. Giàu P.D.LIỆU

Lâm Sàng 11/12

Chăm sóc trẻ em

4T - Ths. Hoàng P.11

Chăm sóc trẻ em

4T - Ths. Hoàng P.11

TH DƯỢC LIỆU

N1: Ths.Nhung P.BC1

N2: Ths. Giàu P.D.LIỆU

Thứ ba

02/02

TH DƯỢC LIỆU

N1: Ths.Nhung P.BC1

N2: Ths. Giàu P.D.LIỆU

TH DƯỢC LIỆU

N1: Ths.Nhung P.BC1

N2: Ths. Giàu P.D.LIỆU

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HD

N2: Ds.Quyên P.BC2

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HD

N2: Ds.Quyên P.BC2

Thứ năm

04/02

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HD

N2: Ds.Quyên P.BC2

TH HÓA DƯỢC

N1: Ds.Tuấn P.HD

N2: Ds.Quyên P.BC2

TH DƯỢC LÝ

N1: DS Hiểu Yến NTTH

N2: DS Bạch Yến P.DLý

TH DƯỢC LÝ

N1: DS Hiểu Yến NTTH

N2: DS Bạch Yến P.DLý



NGÀY GIỜ CĐD 10A P.12 CĐD 10B P.12 CĐD 10C P.6 CĐD 10D P.6 CĐĐD 14A P.4 CĐĐD 14B  P.4 CĐĐD 14C P.5 CĐHS 6 P.5 YS13 P.3

13: 36 Trân 14: 38 Trân 15: 35 Bình 16: 34 Bình 17: 32 Hải 18: 31 Hải 19: 33 Hải 20: 05 Mão 21: 23 Khí

7
Anh Văn P.Lab

Ths. Cầm

Anh Văn P.12

Ths. Trân

Giải phẫu sinh lý P.11

1T - BS. Tới

9
Anh Văn P.Lab

Ths. Cầm

Giải phẫu sinh lý P.11

1T - BS. Tới

Anh Văn P.12

Ths. Trân

Anh Văn P.5

CN Ngọc

13

15

7
Anh Văn P.Lab

Ths. Cầm

9
Anh Văn P.Lab

Ths. Cầm

Anh Văn P.12

Ths. Trân

Anh Văn P.10

CN Ngọc

13
Anh Văn P.12

Ths. Trân

15

7
Anh Văn P.Lab

Ths. Cầm

9
Anh Văn P.Lab

Ths. Cầm

13
Anh Văn P.12

Ths. Trân

15
Anh Văn P.12

Ths. Trân

7
Giải phẫu sinh lý

1T - BS. Tới P.12

9
Giải phẫu sinh lý

1T - BS. Tới P.12

13

15
THI VI SINH-KÝ SINH 

TRÙNG

THI VI SINH-KÝ SINH 

TRÙNG

THI VI SINH-KÝ SINH 

TRÙNG

THI VI SINH-KÝ SINH 

TRÙNG

7

9

13
Anh Văn P.12

Ths. Trân

15
Anh Văn P.12

Ths. Trân

KT GIẢI PHẪU SINH 

LÝ*

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

TH Tin học P.Tin 1

4T-Ths. Côn

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 
Kỹ năng giao tiếp

4T-Bs. Sơn P.6

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Bình

Thứ bảy 

06/02

Thứ sáu

05/02

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Đức

TH Tin học P.Tin 1

4T-KS. Duyên

TH Tin học P.Tin 1

4T-KS. Duyên

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thứ hai 

01/02

Anh Văn P.10

CN. Ngọc

PHÒNG ĐT-NCKH
TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 23-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SO LOP/SS

KHỐI CHÍNH QUY NĂM NHẤT

TH. GPSL

N1. Bs. Tới P.GP1

N2. Bs. Hiểu P.GP2

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Đức

Chủ nhật

07/02

Thứ tư

03/02

Kỹ năng giao tiếp

4T-Bs. Sơn P.6

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Bình

Thứ năm

04/02

Thứ ba

02/02

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Bình

Kỹ năng giao tiếp

3T - Ths. Kim P.6

TH. GPSL

N1. Bs. Tới P.GP1

N2. Bs. Hiểu P.GP2

Anh Văn P.5

CN. NgọcTin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

TH Tin học P.Tin 1

4T-Ths. Côn

TH Tin học P.Tin 1

4T-KS. Duyên

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Đức

Vi sinh - Ký sinh trùng P.10

Ths. Bình

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 

Tin Hoc P.Tin 2

 4T-Ths. Sil 



NGÀY GIỜ CĐD LT4A P.10 CĐD LT4B P.10 CĐD LT4C P.16 CĐD LT4D P.17 CĐĐD LT6A P.6 CĐĐD LT6B P.6 CĐHSLT3 P.5 DSTH TC4 P.4 DSTH TC5 P.3

SO LOP/SS 04: 30 Huấn 05: 32 Huấn 06: 31 Nhung 06: 33 Nhung 06: 38 Đời 06: 40 Đời 06: 30 Mão 14: 32 Lam 15: 25 Lam

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

NGÀY GIỜ CĐD LT5A P.12 CĐD LT5B P.12 CĐĐD LT7B P.11 CĐHS LT4 P.11 DTC6 P.2 CĐĐD VLVH1-PL CĐĐD VLVH1-HD CĐĐDLT7A (GR) CĐĐDVLVH 2 (GR)

SO LOP/SS 19: 28 Cầm 20: 27 Cầm 21: 28 Nghĩa 22: 8 Mão 23: 20 Lam 38: 54: Bắc 39: 53: Bắc 20 M.Quân 66 M.Quân

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

NGÀY GIỜ/LỚP ĐHXN ĐHXN2 ĐHYTCC ĐHĐD2 (CĐ) NGÀY GIỜ/LỚP QLDD

SO 

LOP/SS
04: 48 Nghĩa 05: 21 Nghĩa 06: 47 Nghĩa 07: 36 Nghĩa SO LOP/SS 04: 34 Dũng

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

Ôn tập

Thực tế ngành (2/4)

Ôn tập

LIÊN KẾT ĐH TRÀ VINH

Thứ bảy 

06/02

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Duyệt Ban giám hiệu Phòng ĐT-NCKH

Ôn tập

Thứ bảy 

06/02

Nghỉ tết âm lịch

Ôn tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

Chủ nhật

07/02

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM NHẤT

PHÒNG ĐT-NCKH

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 23-NĂM HỌC 2020-2021

Chỉnh lần 3

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM CUỐI

Ôn tập

Thứ bảy 

06/02

Lâm sàng  14/16

Chủ nhật

07/02

KHỐI VLVH TẠI HUYỆN

Thứ bảy 

06/02

Chủ nhật

07/02

LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

Ôn tậpÔn tập

Chủ nhật

07/02

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

Nghỉ tết âm lịch

Ôn tập




